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BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của UBND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVII


Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo kết quả công tác của TAND tỉnh và kết quả hoạt động của Hội thẩm nhân dân tỉnh, Báo cáo kết quả công tác của VKSND tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 như sau:

1. Thẩm tra Báo cáo tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ban Pháp chế chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội tiến hành thẩm tra Báo cáo tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Qua nghiên cứu báo cáo và từ tình hình thực tế trong nhiệm kỳ, các Ban của HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo, đồng thời có thêm một số nhận định, đánh giá như sau:
1.1. Về tổ chức bộ máy và công tác thi hành Hiến pháp và pháp luật

Tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Khóa XVII đã bầu các chức danh của UBND tỉnh theo đúng quy định pháp luật. Các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh được tổ chức theo quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và kịp thời kiện toàn theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP. UBND tỉnh đã kịp thời ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.
Trong việc tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật, hằng năm UBND tỉnh đã đề xuất chương trình và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn soạn thảo trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết quy phạm pháp luật, các nghị quyết triển khai thực hiện pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. UBND tỉnh đã chủ động ban hành các quyết định quy phạm pháp luật; các quyết định áp dụng pháp luật; các chương trình, đề án, kế hoạch để triển khai thi hành các quy định của Hiến pháp và pháp luật theo quyền hạn đã được phân cấp, phân quyền. Kịp thời tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch; ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. UBND tỉnh đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực cho UBND cấp dưới bảo đảm giải quyết công việc nhanh và thông suốt. UBND tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Hiến pháp và các văn bản pháp luật chuyên ngành, kịp thời kiến nghị với cấp Trung ương hoàn thiện hệ thống pháp luật. 
Tuy nhiên, UBND tỉnh đề xuất đăng ký chương trình ban hành nghị quyết hằng năm đối với HĐND tỉnh đôi lúc còn thiếu chủ động. Số nghị quyết đăng ký bổ sung tại các kỳ họp nhiều so với số nghị quyết đã được HĐND tỉnh đưa vào chương trình các kỳ họp hằng năm, tạo ra sự cập rập về thời gian ảnh hưởng đến chất lượng soạn thảo, thẩm định, thẩm tra các dự thảo nghị quyết. Một số nghị quyết đăng ký ban hành nhưng do chuẩn bị chưa kỹ lưỡng, chưa thống nhất giữa các sở, ngành về nguồn lực để thực hiện sau khi ban hành nên phải rút lại đề xuất. Một số sở, ban, ngành thiếu chủ động trong việc soạn thảo dự thảo nghị quyết dẫn đến việc UBND tỉnh gửi tờ trình, dự thảo nghị quyết đến các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra hầu hết đều quá thời hạn quy định. Việc ban hành một số quyết định của UBND tỉnh có sai sót về thẩm quyền, hình thức văn bản
.
1.2. Về công tác chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực kinh tế, ngân sách
Triển khai thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2016 - 2021) trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn và thách thức gay gắt hơn dự báo như: Sự cố môi trường biển năm 2016; liên tiếp hai trận lũ lụt lớn xảy ra trong năm 2016, bão lịch sử năm 2017, lũ lụt lịch sử năm 2020, dịch tả lợn châu Phi, đại dịch Covid-19;... Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt, kịp thời của các cấp uỷ đảng; cùng với các biện pháp điều hành có hiệu quả của chính quyền các cấp; vai trò của mặt trận và các đoàn thể được phát huy; đồng thời được sự giúp đỡ của Trung ương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 6,83%; thu ngân sách tăng bình quân 17,4%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực. Ðến hết năm 2020, có 81/128 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 63,28%, trong đó có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá. Du lịch từng bước khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ, một số hạ tầng quan trọng được phát huy hiệu quả. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện... Kết quả cụ thể như sau:

- Về tăng trưởng kinh tế: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ. GRDP bình quân đầu người được cải thiện đáng kể, đến năm 2020 đạt 47,19 triệu đồng. 

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chưa thật sự rõ nét; năng suất lao động còn thấp. Có 03/21 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2016-2021 chưa đạt kế hoạch đề ra, đó là: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh; GRDP bình quân đầu người; thu ngân sách trên địa bàn.

- Về công tác quy hoạch, quản lý đô thị: Nhiều quy hoạch quan trọng định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đô thị được phê duyệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc, cảnh quan được thực hiện nghiêm túc; chỉnh trang đô thị thành phố Đồng Hới, trung tâm các huyện, thị xã, thị trấn được chú trọng.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh còn chậm. Một số chỉ tiêu về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 chưa đạt kế hoạch đề ra, như: Diện tích sàn nhà ở bình quân tại khu vực đô thị; tỷ lệ đất giao thông so với diện tích xây dựng đô thị; tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý. Việc triển khai các dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng. Thị trường bất động sản có sự phát triển chưa thực sự bền vững, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây khó khăn cho công tác thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng và những người có nhu cầu thực sự về đất ở…

- Về sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 4,1%/năm. Sản lượng lương thực bình quân đạt 30,5 vạn tấn/năm. Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, gia trại tập trung. Tỷ trọng chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 chiếm 51,3%. Sản xuất lâm nghiệp được chuyển đổi theo hướng lâm nghiệp xã hội. Độ che phủ rừng liên tục nhiều năm giữ tỷ lệ cao, năm 2020 đạt 67,88%, đứng thứ hai toàn quốc. Sản xuất thủy sản phát triển đồng bộ cả về nuôi trồng, đánh bắt, dịch vụ hậu cần nghề cá. Sản lượng thủy sản liên tục tăng, năm 2020 đạt 88.000 tấn. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng.
Tuy nhiên, quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ; tích tụ ruộng đất gặp khó khăn; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng thương hiệu hàng hóa phát triển chưa mạnh; còn thiếu những sản phẩm nông sản chủ lực, có giá trị kinh tế cao. Xây dựng nông thôn mới còn thiếu nguồn lực, tính bền vững có mặt chưa cao, nhất là vấn đề sinh kế, việc làm, nâng cao thu nhập. Công tác quản lý bảo vệ rừng có lúc, có nơi còn buông lỏng nên xảy ra một số vụ khai thác lâm sản trái phép. Vẫn còn tình trạng vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Việc bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp, nhất là đất lúa 02 vụ, cần được bảo vệ nghiêm ngặt chưa được quan tâm đúng mức. Một số dự án chưa thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 
- Về sản xuất công nghiệp: Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất tăng bình quân 8,33%/năm. Nhiều sản phẩm khẳng định được thương hiệu, tăng trưởng ổn định và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, như: Xi măng, gạch ceramic, phân vi sinh, may mặc, chế biến gỗ,... Nhiều dự án năng lượng quan trọng được triển khai thực hiện như: Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, II; Dự án điện mặt trời Dohwa, Dự án Cụm trang trại điện gió B&T;…

Tuy nhiên, ngành công nghiệp còn thiếu các dự án công nghiệp có quy mô lớn, mang tính động lực của nền kinh tế; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào đầu tư sản xuất công nghiệp còn ít. Quy mô tiểu thủ công nghiệp còn nhỏ lẻ, công nghệ thiết bị lạc hậu, sức cạnh tranh yếu. Đầu tư phát triển các làng nghề truyền thống chưa được quan tâm đúng mức. Hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ nên kết quả thu hút đầu tư thấp.
- Về thương mại, dịch vụ: Hoạt động thương mại tiếp tục phát triển, hình thành mạng lưới phân phối hàng hóa rộng khắp. Giá trị sản xuất dịch vụ tăng bình quân 5,2%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 10,33%/năm. Chương trình phát triển du lịch được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Tổng số khách du lịch đến tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đạt 19,7 triệu lượt khách; doanh thu tăng bình quân 9 - 10%/năm.
Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh còn thiếu các sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử, làng nghề, khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm, khu nghỉ dưỡng cao cấp và các dịch vụ hỗ trợ phục vụ khách du lịch, hệ số lưu trú đạt tỷ lệ thấp. Chất lượng nguồn nhân lực du lịch chưa cao. Sử dụng nguồn lực về đất đai cho phát triển du lịch còn hạn chế. 

- Về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội: Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển được đẩy mạnh. Nhiều dự án quan trọng đã đưa vào sử dụng, như: Cầu Nhật Lệ 2, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh, Tỉnh lộ 565, đường từ thị trấn Hoàn Lão đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đường nối Khu Công nghiệp Hòn La với Khu Công nghiệp xi măng tập trung Tiến - Châu - Văn Hóa, hệ thống đường Hồ Chí Minh nhánh Đông,...

Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu, đầu tư còn dàn trải. Giao thông đô thị, nội thị và các vùng trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu; nước sạch ở một số vùng nông thôn chưa đầy đủ; hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế chậm hoàn thiện; hạ tầng văn hóa, giáo dục, y tế chưa đáp ứng được nhu cầu; chưa có đột phá trong thu hút nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là đối với các huyện miền núi. Có tình trạng phân bổ vốn chồng chéo, trùng lặp vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp để thực hiện các dự án. Vốn ngân sách cấp tỉnh còn hỗ trợ cho nhiều công trình nhỏ, thuộc phân cấp đầu tư của cấp huyện, xã. Việc phân bổ vốn cho một số dự án còn chưa đúng theo tiến độ theo chủ trương đầu tư đã được HĐND tỉnh phê duyệt và cam kết bố trí vốn đã được Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến.

- Về tài chính - tín dụng: Thu ngân sách trên địa bàn duy trì mức tăng khá, bình quân 17,4%/năm. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 đạt 22.352 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn thu có sự chuyển hướng tiến bộ, thu nội địa chiếm ưu thế trong tổng số thu thuế, phí.

Tuy nhiên, thu ngân sách còn nhiều khó khăn. Nợ đọng thuế còn ở mức cao.  Cơ cấu nguồn thu chưa thực sự bền vững, tỷ trọng thu ngân sách từ tiền sử dụng đất còn cao. Số nợ tạm ứng vốn đầu tư XDCB kéo dài khó thu hồi còn cao. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm.
- Công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư: Số dự án đăng ký đầu tư nhiều nhưng thực tế triển khai đầu tư còn ít; nhiều dự án đã cấp phép đầu tư nhưng triển khai chậm. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vẫn ở thứ hạng thấp
. Hoạt động, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế chưa có bước đột phá; việc thu hút người lao động có tay nghề và trình độ cao còn khó khăn.

- Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số địa phương vẫn còn chậm; hoạt động khai thác khoáng sản ở một số nơi chưa đúng quy định; công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác có nơi chưa tốt; một số doanh nghiệp nợ tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với số tiền lớn. Công tác bảo vệ môi trường tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện chưa đúng quy định. 

Ngoài ra, hiện nay, một số khu vực quy hoạch khoáng sản bộc lộ những bất cập khi triển khai thực hiện, như: trùng với quy hoạch đất quốc phòng và khu vực bảo vệ công trình quân sự; nằm trong quy hoạch khu công nghiệp; liên quan đến quy hoạch rừng đặc dụng mới bổ sung; liên quan đến rừng tự nhiên, khu vực đầu nguồn các con sông;... Tuy nhiên, do giấy phép khai thác, giấy phép thăm dò các khu vực trên còn hiệu lực nên chưa thể đưa ra khỏi quy hoạch.

* Thông qua hoạt động thẩm tra, giám sát trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo một số nội dung sau:

- Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Trước mắt, tập trung triển khai và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021 mà HĐND tỉnh đã thông qua. Qua đó, tạo đà, tạo thế để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương hoàn chỉnh và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở quan trọng để định hướng phát triển tỉnh ta trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 và giai đoạn tiếp theo.

- Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm bảo đảm tiến độ. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Trước mắt, cần thống nhất trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ngoài ngân sách nhà nước đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và lâm nghiệp; giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới đang triển khai;… Đồng thời, kiên quyết thu hồi các dự án thuê đất chậm tiến độ hoặc không triển khai theo cam kết.
- Chỉ đạo các xã xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, bền vững; phát triển sản phẩm OCOP. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển thuỷ sản và khai thác hải sản trên vùng biển xa; đẩy mạnh tuyên truyền để hạn chế tình trạng đánh bắt trái phép thuỷ sản. Tập trung giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Thực hiện quyết liệt các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch; nghiên cứu, phát triển các sản phẩm du lịch mới.

- Tăng cường các giải pháp củng cố và phát triển nguồn thu ngân sách theo hướng bền vững, nhất là thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chống thất thu ngân sách, nợ đọng thuế, kiên quyết xử lý các trường hợp nợ ngân sách kéo dài. Chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; quản lý chặt chẽ trần nợ công của tỉnh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. 

- Chỉ đạo sớm xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của ngân sách địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách mới đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn, để làm cơ sở xây dựng dự toán hàng năm. 

Trong phân bổ vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, cần đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức đã được HĐND tỉnh thông qua. Tập trung phân bổ vốn để thực hiện các dự án trọng điểm, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; tránh tình trạng dàn trải, manh mún. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thị trường bất động sản, đất đai, không để xảy ra tình trạng sốt giá, đầu cơ và bong bóng bất động sản trên địa bàn tỉnh. 

1.3. Về công tác chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực văn hóa, xã hội

- Về giáo dục - đào tạo: Chất lượng giáo dục – đào tạo chuyển biến khá toàn diện. Mạng lưới trường lớp được đầu tư, bố trí, sắp xếp hợp lý; số lượng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục tăng. Duy trì, củng cố và phát triển vững chắc kết quả phổ cập giáo dục. Giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề tiếp tục phát triển cả về quy mô, cơ cấu ngành nghề. Công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động giáo dục ở các cấp học tiếp tục được tăng cường. 

Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo nhìn chung còn thấp so với yêu cầu và chưa đồng đều giữa các vùng miền, giữa các loại hình đào tạo. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học còn gặp nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy, quản lý giáo dục- đào tạo, xây dựng trường chuẩn quốc gia chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ phòng học được kiên cố hóa tăng so với đầu nhiệm kỳ nhưng số phòng học chưa được kiên cố vẫn còn ở mức cao. Công tác định hướng phân luồng, giáo dục hướng nghiệp THCS, THPT còn nhiều khó khăn, chưa đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. 

- Về y tế: Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm, chất lượng khám chữa bệnh được cải thiện. Các chương trình quốc gia về y tế được triển khai tích cực. Công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố. Đội ngũ cán bộ, y bác sĩ được bổ sung. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tiếp tục được đầu tư. Công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em được quan tâm thực hiện.

Tuy nhiên, chất lượng khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Đội ngũ y, bác sỹ có trình độ kỹ thuật cao ở các tuyến còn thiếu. Cơ sở vật chất đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đồng bộ, điều kiện trang, thiết bị ở tất cả các tuyến còn thiếu. Vẫn còn tình trạng quá tải bệnh viện; công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực phẩm chức năng còn gặp nhiều khó khăn, chưa tạo sự yên tâm cho người dân. 

- Về văn hóa, thể thao: Văn hóa- thể thao có bước chuyển biến tích cực. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới được thực hiện có hiệu quả. Phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển. Thể thao thành tích cao ngày càng được chú trọng và đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. 

Tuy nhiên, Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở còn thiếu; Các phong trào văn hoá, thể thao ở cơ sở có bước phát triển nhưng chưa bền vững, chất lượng và hiệu quả chưa cao. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở nhiều nơi chưa mạnh. Có sự chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa giứa các vùng miền; công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh chưa tốt. 

- Về lao động, thương binh và xã hội: Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động được chú trọng. Công tác giảm nghèo được quan tâm. Việc thực hiện các chế độ, chính sách cho thương binh, liệt sĩ và các đối tượng khác bảo đảm theo quy định. Công tác bảo trợ xã hội, thực hiện các chính sách về lao động được các cơ quan chức năng triển khai thực hiện tích cực.

Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm còn hạn chế, chất lượng lực lượng lao động của tỉnh còn thấp. Công tác tuyển sinh học sinh tham gia học nghề của các trường khó khăn nhất là hệ cao đẳng, trung cấp nghề. Công tác giảm nghèo ở một số địa phương còn thiếu bền vững, chưa thực chất; tỷ lệ giảm nghèo nhanh nhưng thiếu tính bền vững, khả năng tái nghèo cao; một bộ phận người nghèo chưa thật sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội.Việc chấp hành các quy định về an toàn lao động ở một số đơn vị còn hình thức, lỏng lẻo. 

- Về thông tin - truyền thông: Hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông phục vụ kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước được đẩy mạnh. Công tác quản lý, thanh tra các hoạt động công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, xuất bản báo chí được chú trọng.

Tuy nhiên, xếp hạng chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong cả cách hành chính còn thập. Việc quản lý thông tin trên mạng xã hội còn nhiều khó khăn. Hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu.

- Về công tác dân tộc - tôn giáo: Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ổn định. Các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc, miền núi được triển khai tích cực, góp phần nâng cao đời sống cho Nhân dân. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản đảm bảo các quy định của pháp luật. Các cấp chính quyền chú trọng công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng theo đúng quy định của pháp luật. 

Mặc dù có bước cải thiện, nhưng nhìn chung, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao so với mức bình quân chung của tỉnh, vẫn còn mang nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại chính sách hỗ trợ của nhà nước. Một số hoạt động hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất còn kém hiệu quả. Hoạt động tôn giáo ở một số nơi còn diễn biến phức tạp.
* Thông qua hoạt động thẩm tra, giám sát trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, đề nghị UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành nhiệm kỳ tới cần quan tâm hơn một số nội dung sau:

- Tiếp tục rà soát lại quy mô, mạng lưới trường lớp để bố trí, sắp xếp lại hợp lý, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cho những trường còn thiếu phòng học, xuống cấp. Quan tâm công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, có giải pháp chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định; tình trạng lạm thu trong nhà trường.

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, củng cố và hoàn thiện năng lực hoạt động tuyến y tế cơ sở. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phát hiện sớm, kịp thời khống chế không để dịch lớn xảy ra. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các tuyến. Nâng cao hiệu quả sử dụng các trang thiết bị đã trang cấp và đầu tư cho các Trạm y tế cấp xã. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý thực phẩm chức năng, thuốc đông, tây y.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và dành ngân sách cho việc trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích lịch sử, văn hóa. Chú trọng đầu tư phát triển các môn thể thao thành tích cao mà tỉnh có thế mạnh.

- Đẩy mạnh dạy nghề gắn với tạo việc làm cho người lao động. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng có công cách mạng; tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng về chính sách người có công. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

- Chú trọng định hướng trong hoạt động thông tin, tuyên truyền. Tăng cường  đấu tranh phản bác thông tin xấu, thông tin xuyên tạc, sai sự thật, nhất là thông tin trên mạng xã hội. Quan tâm bố trí kinh phí sự thực hiện các chương trình, dự án về công nghệ thông tin đã được ban hành. 

-  Đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc; tăng cường giám sát chất lượng và hiệu quả sử dụng các công trình. Chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số. Kịp thời chấn chỉnh các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm các quy định của nhà nước.  


1.4. Về công tác chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng chính quyền, tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
- Về Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại: UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chiến lược về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; bảo vệ an ninh quốc gia; bảo vệ biên giới quốc gia;… Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân tiếp tục được củng cố, ngày càng vững chắc. Tổ chức diễn tập khu vực phòng phòng thủ tỉnh năm 2019, diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp xã bảo đảm an toàn và đạt kết quả cao. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với dịch bệnh, sự cố môi trường được triển khai chủ động, có hiệu quả, giảm thiểu được nhiều thiệt hại. UBND tỉnh đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch tổng thể và chương trình, kế hoạch chuyên đề về bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm. Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến tội phạm. Các lực lượng chức năng đã đấu tranh thành công, triệt phá nhiều băng, ổ, nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội, “tín dụng đen”, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, vật liệu nổ. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được tăng cường, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí. Hoàn thành việc bố trí Công an chính quy tại 128/128 xã trong tỉnh. Về công tác đối ngoại, tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.
Tuy nhiên, hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác chưa cao nên tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng, nhất là tội phạm về ma túy, tội xâm phạm trật tự xã hội, xâm phạm sở hữu, tội đánh bạc;... Việc quản lý địa bàn, nắm bắt thông tin ở cơ sở đôi khi còn thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời. Việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, nhất là việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đạt kết quả thấp. Các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông chưa bền vững, tai nạn giao thông có xu hướng gia tăng trở lại vào những tháng đầu năm 2021.
- Về công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, phát huy dân chủ cơ sở: UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện đề án, kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo đúng lộ trình thời gian; sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư khi thực hiện các quy định pháp luật mới ban hành
. Chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện xây dựng và thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế cơ bản đạt kết quả tốt, đã giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng lộ trình mà Chính phủ đã đề ra. UBND tỉnh đã ban hành và triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tích cực chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính theo giai đoạn và hằng năm; thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công cấp tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, triển khai nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử đạt được những kết quả tích cực. Chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã rà soát lập đề án trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết sáp nhập, hợp nhất các thôn, tổ dân phố, đến nay đã giảm được 127 thôn, tổ dân phố. UBND các cấp đã chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo đúng quy định, 100% các sở, ban ngành, địa phương đã kiện toàn và bổ sung Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, 151/151 xã, phường, thị trấn xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đã công khai những vấn đề nhân dân được biết, được tham gia bàn và quyết định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Việc sắp xếp, giải quyết đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã còn lúng túng và chậm so với lộ trình đề ra. Hiệu quả công tác tinh giản biên chế đạt được chưa cao, việc giảm biên chế chủ yếu do nghỉ hưu và chuyển sang hưởng kinh phí tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Việc đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức có phần còn hình thức nên chưa thực hiện tốt việc tinh giản những người có trình độ, năng lực hạn chế để cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác cải cách hành chính triển khai chưa quyết liệt, một số chỉ số vẫn còn ở thứ hạng thấp so với cả nước. Việc giải quyết hồ sơ của người dân và doanh nghiệp ở một số cơ quan, địa phương còn chậm, quá hạn, có nơi còn tồn đọng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế.
- Về công tác hành chính tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Hằng năm, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo từng lĩnh vực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; nội dung, phương thức thực hiện đa dạng. Đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, pháp luật đạt hiệu quả cao. Công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được triển khai thường xuyên. Chỉ đạo Thanh tra tỉnh, Thanh cấp huyện, Thanh tra chuyên ngành tập trung thanh tra những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm, nhất là công tác đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, giao đất, các chương trình mục tiêu quốc gia. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng đi vào nền nếp; đã tập trung giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài về bồi thường sự cố ô nhiễm môi trường biển, bồi thường giải phóng mặt bằng, chính sách đối với người có công. UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, như xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn; kê khai tài sản, thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác;…. Các vụ án tham nhũng được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định.

Tuy nhiên, hiệu quả công tác triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa cao và còn hình thức. Công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của một số sở, ngành vẫn còn chậm trễ, chất lượng chưa cao, một số văn bản chưa thực hiện đầy đủ quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, vẫn còn lẫn lộn giữa văn bản cá biệt với văn bản quy phạm pháp luật. Hoạt động bổ trợ tư pháp còn một số hạn chế, chưa có chính sách hỗ trợ phát triển đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề công chứng. Việc phát hiện tham nhũng thông qua công tác tự kiểm tra nội bộ, kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới nhìn chung còn hạn chế. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo một số vụ việc chưa triệt để; một số quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo còn chậm thực hiện, dây dưa kéo dài; một số cán bộ, công chức chưa thật sự tâm huyết, trách nhiệm với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
* Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tổ chức bộ máy, tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị UBND tỉnh quan tâm thực hiện một số nội dung sau:
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là trên các tuyến biên giới, địa bàn, lĩnh vực phức tạp về an ninh, trật tự để có biện pháp đấu tranh kịp thời; xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với những trường hợp đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào nội địa; tiếp tục phát huy mở cao điểm các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm về ma túy, tội phạm đánh bạc; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tội phạm. Nâng cao hiệu quả việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, nhất là lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Rà soát khắc phục những bất cập trong kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường công tác quản lý phương tiện, người lái xe cơ giới; chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe. Quan tâm đầu tư thiết bị công nghệ vào việc quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ.
- Chỉ đạo sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp huyện sắp xếp, giải quyết dứt điểm số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư. Chỉ đạo các sở, ngành có kế hoạch sắp xếp theo lộ trình đối với lãnh đạo các phòng thuộc sở và tại các chi cục bảo đảm đúng số lượng pháp luật quy định. Thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức một cách thực chất, sát với kết quả về tiến độ, chất lượng công việc làm cơ sở cho việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
- Chỉ đạo các sở, ngành tuyển dụng, đào tạo, lựa chọn bố trí công chức có trình độ chuyên ngành luật để tham mưu lĩnh vực pháp chế của sở, ngành. Khảo sát đánh giá hiệu quả của một số hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật để kịp thời thay đổi tránh lãng phí nguồn lực. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường tập huấn về công tác soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục và thời hạn soạn thảo, thẩm định, gửi hồ sơ tài liệu, tờ trình và dự thảo các nghị quyết cho các Ban HĐND tỉnh đúng thời hạn để thẩm tra trước các kỳ họp của HĐND tỉnh. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các biện pháp phòng chống tham nhũng, triển khai thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, kiểm soát tài sản, thu nhập của những người có chức vụ quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức theo quy định Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. Chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân; tăng cường công tác đối thoại; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.
1.5. Về công tác giải quyết kiến nghị của cử tri; giải quyết các kiến nghị của HĐND, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh
UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện kịp thời giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh. Sau khi nhận được các ý kiến, kiến nghị và chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành đã chủ động cử công chức nghiên cứu tài liệu, kiểm tra thực tế nên phần lớn kết quả giải quyết, trả lời thỏa đáng được cử tri đồng tình. Các kiến nghị của HĐND tỉnh tại các Thông báo kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn đều được UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành giải quyết theo đúng thời gian yêu cầu. Một số sở, ngành đã chủ động giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị sau giám sát, khảo sát chuyên đề của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh.
Tuy nhiên, vẫn còn một số sở, ban, ngành chưa nghiên cứu kỹ nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri nên trả lời không đúng trọng tâm, trọng điểm vấn đề nên cử tri chưa thỏa đáng. Vẫn còn lúng túng trong việc xử lý một số vấn đề nên giải quyết không dứt điểm, cử tri không bằng lòng phải kiến nghị nhiều lần, qua nhiều năm. Một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến trách nhiệm của các doanh nghiệp, UBND tỉnh không giao cho các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện kiểm tra, giải quyết mà lại giao cho chính các doanh nghiệp trả lời nên không bảo đảm tính khách quan, giải quyết không triệt để. Một số ý kiến giao các sở, ban, ngành giải quyết không đúng thẩm quyền nên kéo dài thời gian giải quyết. Còn nhiều kiến nghị của các Ban HĐND tỉnh sau giám sát, khảo sát chuyên đề chưa được chỉ đạo thực hiện nên hiệu quả đưa lại qua hoạt động giám sát không cao.
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát lại các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã phản ánh nhiều lần nhưng cử tri không nhất trí để giải quyết dứt điểm. Đối với các ý kiến liên quan đến trách nhiệm của các doanh nghiệp cần giao cho các các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp kiểm tra, giải quyết bảo đảm tính khách quan. Chỉ đạo cơ quan tham mưu nghiên cứu kỹ nội dung kiến nghị để giao đúng thẩm quyền giải quyết bảo đảm kịp thời. Sau khi nhận được các kiến nghị qua báo cáo kết quả giám sát, khảo sát chuyên đề của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh cần có văn bản chỉ đạo, các sở, ban, ngành nghiên cứu giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho Thường trực các Ban của HĐND tỉnh.
2. Báo cáo kết quả công tác của TAND tỉnh và kết quả hoạt động của Hội thẩm nhân dân tỉnh giai đoạn 2016 - 2021
Trong giai đoạn 2016 - 2021, TAND tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp trên các mặt công tác về tổ chức bộ máy, quản lý điều hành, giải quyết các loại án nên chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu tổ chức TAND tỉnh đã giảm từ 05 Tòa chuyên trách xuống còn 03 Tòa. Đã thực hiện bố trí 7/8 Chánh án TAND cấp huyện không phải là người địa phương; Chánh án TAND tỉnh và 7/8 Chánh án TAND cấp huyện được bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. TAND tỉnh đã quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ các chức danh tư pháp và các Hội thẩm nhân dân hai cấp; từng bước nâng cao chất lượng tranh tụng và giải quyết các loại án. TAND tỉnh đã triển khai áp dụng án lệ theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18/6/219 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao quy định về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. Đã kịp thời triển khai thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020
. TAND đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và công tác xét xử. Trong 5 năm đã công bố 7.790 bản án, quyết định trên công thông tin điện tử TAND, vận hành hệ thống camera trực tuyến phiên tòa nhằm công khai, minh bạch hoạt động xét xử.
Trong điều kiện số lượng các vụ, việc thụ lý tăng, tính chất ngày càng phức tạp nhưng TAND hai cấp đã nổ lực, cố gắng giải quyết đạt kết quả cao, theo đó đã giải quyết xong đạt 94,5%
; việc xét xử các vụ án hình sự cơ bản đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp kết án oan, sai, không bỏ lọt tội phạm; việc xét xử và giải quyết đối với án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và phá sản đã bảo đảm tính khách quan, đúng pháp luật. Thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020 bước đầu đạt kết quả tốt
. Tổ chức 96 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó có 01 phiên tòa trực tuyến; tổ chức 374 phiên tòa xét xử lưu động nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân.

Hội thẩm nhân dân hai cấp đã tham gia xét xử sơ thẩm 5.345 vụ án các loại, bình quân mỗi Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử 36,9 vụ án. Việc phân công Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử đảm bảo thống nhất, khoa học, đã dựa trên cơ sở tính chất nghề nghiệp. Hội thẩm nhân dân được phân công đều được bố trí thời gian, tạo điều kiện để nghiên cứu hồ sơ, tham gia xét xử; không có trường hợp Hội thẩm nhân dân có đơn khiếu nại, tố cáo về tư cách hội thẩm, bị buộc phải từ chối hoặc bị đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng khi được phân công.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động TAND hai cấp vẫn còn tồn tại một số vấn đề đáng quan tâm sau:
TAND tỉnh chưa quan tâm đúng mức việc theo dõi, chỉ đạo TAND cấp huyện thực hiện một số quy định pháp luật mới ban hành để thực hiện chủ trương cải cách tư pháp, như việc áp dụng thủ tục rút gọn; việc áp dụng nguyên tắc vô tư, khách quan, ngẫu nhiên trong phân công Thẩm phán giải quyết các vụ, việc
. Việc phân công Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử chưa đều, có người tham gia xét xử quá nhiều, có người lại rất ít tham gia xét xử. Chưa quan tâm trong việc kiến nghị các cơ quan, tổ chức áp dụng biện pháp khắc phục nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm.
Hoạt động xét xử, nhất là ở TAND cấp huyện vẫn còn xảy ra nhiều sai sót như: Trong giải quyết án dân sự xác định sai quan hệ pháp luật; xác định sai tư cách hoặc bỏ sót người tham gia tố tụng; một số vụ việc thẩm phán còn chủ quan, chưa thận trọng trong thu thập, xem xét đánh giá chứng cứ dẫn đến đánh giá chứng cứ chưa toàn diện;… Trong giải quyết án hình sự vẫn còn tình trạng lúng túng dẫn đến xác định sai tội danh; xác định sai tình tiết định khung hình phạt; bỏ sót hoặc áp dụng sai tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự dẫn đến án bị cấp phúc thẩm sửa, hủy nói chung và sửa, hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán còn nhiều
. VKSND đã kháng nghị phúc thẩm 47 vụ, kết quả TAND có thẩm quyền xét xử phúc thẩm chấp nhận 44 vụ. Số lượng vụ hòa giải thành tại cơ quan TAND tỉnh còn thấp (62/1.609 vụ
). 
Đề nghị TAND tỉnh tiếp tục quan tâm công tác tuyển dụng, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng công chức để xây dựng đội ngũ các chức danh tư pháp có đủ trình độ chuyên môn, năng lực và phẩm chất đạo đức đáp ứng nhu cầu công tác cải cách tư pháp. Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh lựa chọn, giới thiệu những người có trình độ chuyên môn phù hợp, có năng lực thực tiễn, có điều kiện về thời gian để tham gia xét xử, có uy tín trong nhân dân và bảo đảm tính đại diện cho các thành phần, các tầng lớp nhân dân để trình HĐND tỉnh xem xét bầu làm Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quan tâm theo dõi, kiểm tra chỉ đạo TAND cấp huyện áp dụng thủ tục rút gọn trong việc giải quyết các vụ án hình sự, dân sự và hành chính. Xây dựng cơ chế để triển khai thực hiện việc phân công Thẩm phán giải quyết các vụ, việc theo nguyên tắc vô tư, khách quan, ngẫu nhiên mà pháp luật tố tụng đã quy định. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020; chỉ đạo TAND cấp huyện và các Tòa chuyên trách cấp tỉnh trong quá trình xét xử quan tâm kiến nghị với các cơ quan, tổ chức áp dụng biện pháp khắc phục nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm; quan tâm hơn việc phát hiện, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản QPPL trái với Hiến pháp, luật, pháp lệnh. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại án; hạn chế tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán, bản án, quyết định tuyên không rõ gây khó khăn cho công tác thi hành án. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, có biện pháp phổ biến cho nhân dân biết để thực hiện các thủ tục trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian chi phí xã hội.
3. Báo cáo kết quả công tác của VKSND tỉnh giai đoạn 2016 - 2021
Trong giai đoạn 2016 – 2021, VKSND hai cấp đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực tư pháp. Hằng năm đã kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch công tác, chỉ đạo triển khai thực hiện các Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao. Đã triển khai thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, sáp nhập 03 phòng chuyên môn, giảm từ 12 phòng xuống còn 09 phòng. Công tác tổ chức, cán bộ được chú trọng kiện toàn chức danh lãnh đạo, quản lý, chức danh tư pháp; đã thực hiện bố trí 7/8 Viện trưởng VKSND cấp huyện không phải là người địa phương, có 7/8 Viện trưởng VKSND cấp huyện được bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra công tác chuyên môn, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ công chức và các chức danh tư pháp.
Nhìn chung, VKSND hai cấp đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, truy tố các vụ án hình sự đạt kết quả cao
. Chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự được nâng cao, nhất là chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Việc kháng nghị phúc thẩm đã được VKSND xác định là trọng tâm và tạo sự đột phá trong công tác, theo đó có 44/47 kháng nghị phúc thẩm được Tòa án xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận, đạt tỷ lệ 93,6% . Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam đã được thực hiện chặt chẽ, không có trường hợp lạm dụng bắt khẩn cấp, bắt tạm giữ hình sự rồi xử lý hành chính, không xảy ra tình trạng quá hạn tạm giữ, tạm giam
. Kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ đưa bị án đi chấp hành án và quá trình cải tạo, chấp hành án hình sự
. Công tác xét miễn, giảm thời hạn chấp hành án đảm bảo tiêu chuẩn theo đúng quy định
. 
Kiểm sát viên đã tham gia đầy đủ các phiên tòa dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và án hành chính
; 100% vụ việc được lập phiếu kiểm sát. Quá trình kiểm sát, VKSND đã ban hành kháng nghị, báo cáo đề nghị giải quyết vụ việc theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm góp phần khắc phục hạn chế, sai sót trong công tác xét xử
. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được thực hiện định kỳ 6 tháng và hàng năm, bên cạnh đó thực hiện kiểm sát đột xuất khi có kiến nghị, phản ánh đối với một số vụ việc đang thi hành
, qua kiểm sát đã ban hành các kết luận, kiến nghị, kháng nghị để cơ quan Thi hành án dân sự khắc phục sai phạm, rút kinh nghiệm
.
Mặc dù Báo cáo công tác giai đoạn 2016 - 2021 đã nêu đầy đủ các mặt công tác, tuy nhiên một số nội dung quan trọng chưa được làm rõ kết quả việc giải quyết như đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn xét xử đối với các vụ án hình sự chỉ dừng lại việc đưa ra số liệu VKSND đã đề nghị VKSND cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị giám đốc thẩm 02 vụ án, ban hành 53 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm; chưa làm rõ kết quả giải quyết đối với các kiến nghị, báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và vụ án hành chính. Chưa quan tâm kiểm sát để chỉ đạo, kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện việc áp dụng thủ tục rút gọn trong việc giải quyết các vụ án hình sự, dân sự và hành chính. Chưa thực hiện việc kiến nghị với các cơ quan, tổ chức áp dụng biện pháp khắc phục nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm. Một số vụ án tiến độ giải quyết chậm, phải gia hạn điều tra; quá trình kiểm sát điều tra thu thập chứng cứ chưa đầy đủ hoặc nhận định, đánh giá quan điểm truy tố trong cáo trạng chưa phù hợp với chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nên TAND phải trả hồ sơ điều tra bổ sung
. Hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, xét xử trong một số vụ án chưa chặt chẽ nên chưa kịp thời phát hiện các sai sót của cơ quan điều tra, xét xử dẫn đến bản án sơ thẩm bị cấp phúc thẩm hủy, sửa còn nhiều. Vẫn còn một số vụ án truy tố sai tội danh dẫn đến Tòa án xét xử tội danh khác hoặc bị cấp phúc thẩm hủy bản án để điều tra, truy tố, xét xử theo tội danh khác.
Đề nghị VKSND tỉnh tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để xây dụng đội ngũ các chức danh tư pháp có đủ trình độ chuyên môn, năng lực và phẩm chất đạo đức đáp ứng nhu cầu công tác cải cách tư pháp. Quan tâm theo dõi, kiểm sát chỉ đạo, kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện áp dụng thủ tục rút gọn trong việc giải quyết các vụ án hình sự, dân sự và hành chính. Kiểm sát và thực hiện quy định về ghi âm, ghi hình trong việc hỏi cung bị can. Trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, quan tâm thực hiện việc kiến nghị với các cơ quan, tổ chức áp dụng biện pháp khắc phục nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ; kịp thời phát hiện các sai sót trong việc áp dụng pháp luật để kiến nghị khắc phục. Tạo môi trường thuận lợi và các biện pháp để đội ngũ kiểm sát viên học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từng bước nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa.
 Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với Báo cáo tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo kết quả công tác của TAND tỉnh và kết quả hoạt động của Hội thẩm nhân dân tỉnh, Báo cáo kết quả công tác của VKSND tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 kính trình HĐND tỉnh.
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Phạm Thái Quý


� Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc, vị trí việc làm của tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 5207/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Quyết định số 5208/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố;…





� Chỉ số PCI năm 2019 và năm 2020 do VCCI công bố, Quảng Bình xếp vị trí thứ 52/63 tỉnh, thành phố.


� Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 và Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh.


� TAND tỉnh đã tuyển chọn, bổ nhiệm 28 Hòa giải viên cho TAND hai cấp trong tỉnh.


� Đã giải quyết được 12.904/13.658 vụ, việc (giai đoạn 2011-2016 là 10.403/9.806 vụ, việc). Về án hình sự, đã giải quyết được 2.882 vụ/4.648 bị cáo (sơ thẩm 2.325 vụ/3.908 bị cáo, phúc thẩm 557 vụ/740 bị cáo). Về án dân sự, đã giải quyết được 1.924 vụ, việc; hôn nhân và gia đình giải quyết được 7.541 vụ, việc; kinh doanh thương mại giải quyết được 396 vụ, việc; lao động giải quyết được 14 vụ, việc; hành chính giải quyết được 147 vụ và phá sản giải quyết được 02 vụ.


� Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, đến ngày 31/3/2021, Tòa án hai cấp đã ban hành quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành đối với 20 vụ, việc; có 25 vụ, việc người khởi kiện xin rút đơn khởi kiện, 185 vụ, việc đang trong quá trình hòa giải, đối thoại và chuyển cho Tòa án thụ lý giải quyết theo pháp luật tố tụng 51 vụ, việc.


� Theo quy định tại Điều 197 Bộ luật Tố tụng dân sự và Điều 127 Luật Tố tụng hành chính.


� Trong giai đoạn 2016-2021 có 62 vụ sửa và 56,5 vụ hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán.


� TAND cấp huyện là 6.23/11.295 vụ.


� Thụ lý 4.046 tin báo, tố giác, đã giải quyết 3.898 tin (đạt 96%); thụ lý kiểm sát điều tra 2.709 vụ, cơ quan điều tra đã giải quyết 2.585 vụ (đạt 95,4%); thụ lý đề nghị truy tố 2.364 vụ, đã giải quyết được 2.361 vụ (đạt 99,9%).


� Kiểm sát 1.537 người bị tạm giữ; giải quyết 1.532 người; đã kiểm sát 2.321 người bị tạm giam, giải quyết 2.084 người.


� Kiểm sát đối với 66 bị án tù chung thân, 6.624 bị án tù có thời hạn, 1.698 bị án phạt tù cho hưởng án treo và 647 bị án cải tạo không giam giữ.


� Kiểm sát và tham gia Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 5.520 phạm nhân.


� Thụ lý 10.390 vụ, việc, đã giải quyết 9.738 vụ, việc.


� Qua kiểm sát đã ban hành 14 báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, 02 báo cáo đề nghị kháng nghị phúc thẩm, 35 kháng nghị phúc thẩm, 84 kiến nghị.


� Kiểm sát trực tiếp 94 cuộc tại cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp.


� Ban hành 115 kết luận, 117 kiến nghị, 01 kháng nghị. Phúc tra 30 đơn vị về việc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát; 22 yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự tự kiểm tra và báo cáo kết quả cho Viện kiểm sát. Thụ lý, kiểm sát 20.024 quyết định về thi hành án.


� Cấp tỉnh, có 27 vụ án ở cấp sơ thẩm TAND tỉnh trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, kết quả VKSND tỉnh chấp nhận toàn bộ; cấp huyện, có 47 vụ án TAND trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, kết quả VKSND chấp nhận 22 vụ, không chấp nhận 25 vụ.
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